
1 2 3

1 Oanh Yến Số 33/QĐ-UBND ngày 28/2/2019 0

2 Họa Mi Số 110/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 0

3 Sóc Con Số 213/QĐ-UBND ngày 5/12/2016 0

4 Ước mơ xanh Số 24/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 0

5 Miền đất tuổi thơ Số 11/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 0

6 Pi tơ và những người bạn 1 Số 228/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 0

7 Pi tơ và những người bạn 2 Số 229/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 0

8 Vườn trẻ thơ Số 100/QĐ-UBND ngày 14./08/2017 0

9 Sáng tạo Số 95/QĐ-UBND ngày 05./05/2021 0

10 Hoa Diên Vĩ Số 30/QĐ-UBND, ngày 15/3/2017 0

11 Thành Hoa Số 37/QĐ UBND ngày 28/03/2014 0

12 Newton Số 1050/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 0

13 Sơn Ca Đặng Xá Số 146/QD-UBND ngày 17/11/2014 0

14 Xứ sở thần tiên Số 42/QĐ-UBND ngày 9/3/2020 0

15 Vườn Chim Số 171/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 0

16 Cá heo nhỏ Số 172/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 0

17 Sao Mai Số 01/QĐ-UBND ngày 06/3/2016 0

18  Hoa Hướng Dương Số 69/QĐ-UBND ngày 29/08/2018 0

19 Hà Minh Số 178/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 0

20 Ben Ben Số 50/QĐ-UBND ngày 20/5/2017 0

21 Phần Lan Số 236/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 0

UBND HUYỆN GIA LÂM
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22 Ngôi Nhà Trẻ Thơ Số 271/QĐ- UBND ngày 18/8/2020 0

23 Hoa Anh đào nhỏ Số 173 QĐ- UBND ngày 03/6/2021 0

24 Hoa Mai Số 59/QĐ- UBND ngày 10/3/2023 0

25 Tân thời đại 1 Số 397/QĐ - UBND ngày 21/07/2022 0

26 Ngôi sao sáng Số 244/QĐ-UBND ngày 15/07/2021 0

27 Tuổi Thơ Phú Thị Số 116A/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 0

28 Gấu trúc POOh ĐT Số 46/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 0

29 Bình Minh Đa tốn Số 136/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 0

30 Tuổi Thơ Kiêu Kỵ Số 67/QĐ-UBND ngày 1/10/2009 0

31 Ngôi sao xanh Số 120/QĐ-UBND ngày 5/5/2021 0

32 Ánh Dương TQ Số 288/QĐ-UBND ngày 09/11/2019 0

33 Người ban nhỏ TQ Số 79/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 0

34 Gia Bình Số 95/QĐ-UBND ngày 23/08/2018 0

35 Bống Bang Số 101/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 0

36 Bống Bang Montestsori Số 64/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 0

37 Bống Bang Plus Số 287/QĐ-UBND ngày 09/11/2019 0

38 Peter Trâu Quỳ Số 510/QĐ-GD&ĐT ngày 14/11/2022 0

39 Tân thời đại 2 Số 361/QĐ-UBND ngày 21/07/2022 0

40 Ban Mai Kids Số 108/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 0

41 Bầu trời hạnh phúc Số 38/QQĐ-UBND  ngày 8/2/2023 0

42 Hoa Hồng Đỏ Số 77/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 0

43 Ngôi sao nhỏ Số 40/QĐ-UBND ngày 1/7/2017 0

44 Ánh Sao Kinderstar Số 93/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 0

45 Bé Thỏ Số 51/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 0

46 Hoa Việt Số 154/QĐ-UBND, ngày 26/9/2018 0

47 Cây Cầu Nhỏ Số 265/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 0

48 Bầu Trời xanh Số 119/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 0

49 Đồ rê mí Trung Mầu Số 11/ QĐ-UBND ngày 25/1/2016 0

50 Hoa Anh Đào Số 370/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 0



51 BiBi Số 144/QĐ -UBND ngày 9/9/2016 0

52 Vườn Cà Chua YV Số 139/QĐ -UBND ngày 02/12/2019 0

53 Trẻ em Việt Số 70/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 0

54 Ngôi nhà bé thơ Số 207/QĐ-UBND ngày 26/10/2019 0

55 Gấu Trúc Số 27/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 0

56 Ngôi nhà hồng Số 160/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 0

57 Đại Dương Xanh Số 118/QĐ-UBND  ngày 12/05/2023 0

58 Miền đất hạnh phúc Số 82/QĐ-UBND  ngày 06/7/2023 0

59 Những Thủ lĩnh nhỏ Số 83/QĐ-UBND  ngày 06/7/2023 0

60 Hạnh phúc Số 84/QĐ-UBND  ngày 06/7/2023 0

61 Những đứa trẻ hạnh phúc Số 90QĐ-UBND  ngày 19/7/2023 0

62 Ngôi nhà hòa bình Số 117/QĐ-UBND  ngày 30/6/2023 0

63 Ngôi nhà ánh sáng Số 91/QĐ-UBND  ngày 19/7/2023 0

64 Ngôi nhà hồng Số 174/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 0

65 Đại Dương Số 211/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 0

66 Thế hệ vàng Số 65/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 0

67 Chiếc bánh nhỏ Mimochi Số 66/QĐ-UBND ngày 23/2/2024 0

68 Sao Bé Thơ Số 181/QĐ-UBND ngày 19/07/2024 0

69 Phù Đổng Số 213/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 0

70 Thế giới trẻ thơ Số 214/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 0

71 Miền đất nữ hoàng Số 215/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 0

72 Thiên tài Việt Số 188/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 0

73 Những Chú Kiến nhỏ Số 188/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 0

74 Chú Ong Nhỏ Số 178/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 0

75 Ước mơ xanh
Số 336/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 0



Tổng

Tổng 75 cơ sở có phép
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0 TT230 Cổ Bi 0 984264327

0 TT230 Cổ Bi 0987630683

0 Thôn Cam Cổ Bi 0 981339366

0 Thôn Sen Hồ -Lệ chi-Gia Lâm -Hà Nội 0974046173

0 KĐT- Đặng Xá 0987565949

0 BT 622 - N09, KĐT Đặng Xá 2436992333

0 BT 620 - N09, KĐT Đặng Xá 0911072339

0 BT 518 - N09, KĐT Đặng Xá 0984171806

0 BT 512 - N09, KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá 0967756483

0 20 BT Lâm Viên, KĐT Đặng Xá 0988439885

0 Kim Âu- Đặng Xá 913801185

0 KĐT- Đặng Xá 338941058

0 KĐT- Đặng Xá. 0913237387

0 KĐT- Đặng Xá 0372815565

0 KĐT- Đặng Xá 0948688385

0 KĐT- Đặng Xá 962287439

0 Thôn Lam Cầu, xã Dương Quang, Gia Lâm, HN 0969031082

0 Thôn Lam Cầu, xã Dương Quang, Gia Lâm, HN 379842901

0 Dương Đanh- Dương Xá- Gia Lâm Hà Nội 034 3993268

0 Yên Bình Dương xá Gia Lâm Hà Nội 0972151941

0 Sao Biển 01-50-52-196-198 Vinhome Ocean park 0902225169
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ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM  ( TÍNH ĐẾN THÁNG 01 NĂM 2025)

Cơ sở 

GDMN 

độc lập 

trên

địa bàn 

khu CN

Địa chỉ Điện thoại 



0 Thôn Dương Đình - Dương Xá 399201083

0 Sao Biển 23.123-389-391 23 KĐT Vinhome 2463286868

0 Thôn Kim Sơn - Xã Kim Sơn - H.Gia Lâm - TP. Hà Nội0961001172

0 Căn TMDV Số BH9A.SP05-15 KĐT Vinhomes Ocean Park - Trâu Quỳ 0359361359

0 Thôn Linh Quy Bắc - Kim Sơn - Gia Lâm - HN 0961677211

0 Xã Phú Thị-Gia Lâm 986781217

0 Khoan Tế - Đa Tốn - Gia Lâm - Hà Nội 378985098

0 Thôn Lê Xá - Xã Đa Tốn - Huyện Gia Lâm - HN 0392201662

0 Thôn Gia Cốc - Kiêu Kỵ - GL - HN 0964784889

0 Số 20a 171/8 Trung Dương Kiêu Kỵ Gia Lâm 0986593397

0 SN 59, Lô M4-18, Khu 31ha,Trâu Quỳ 0964799689

0 259 đường Trâu Quỳ, TT Trâu Quỳ 0982977980

0 Thôn An Đào- TT Trâu quỳ 0988718576

0 Lô D2 khu 31ha, TT Trâu Quỳ 0972400246

0 Lô T9A 31HA , TT Trâu Quỳ 0972400246

0 Lô T7 ngõ 237 NXQ, TT Trâu Quỳ 0972400246

0 Số 138 Lô H3 khu 31HA , TT Trâu Quỳ 0974840968

0 Số BH9A.SP05-17  Vinhomes Ocean Park TT Trâu Quỳ 0359361359

0 Số 14 ngõ 247 Ngô Xuân Quảng TT Trâu Quỳ 0988622340

0 Tổ dân phố An Đào, Thị trấn Trâu Quỳ 985160008

0 Thôn 4, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 369170180

0 Thôn 4 Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 0987903595

0 Thôn trung, xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 0963285235

0 Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội 0983241383

0 Thôn 5 xã Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội 0904215258

0 LK05-09, khu nhà Tuấn Dung, thôn 9, Ninh Hiệp 0982905379

0 Thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng 0973986258

0 Thôn 2, xã Trung Mầu, huyện Gia Lâm 0978392779

0 Số 74 ngõ 484 Hà Huy Tập, tt Yên Viên 0906109880

mailto:ketoan.oceanpark@sakurakids.edu.vn


0 Số 54B Hà Huy Tập,TT Yên Viên , Gia Lâm, HN 0355249016

0 Số 5, Ngách 670/32 Hà Huy Tập, T.T Yên Viên 364139579

0 Thôn Xuân Dục -Yên Thường - GL -HN 349613169

0 Thôn Yên Khê - Yên Thường -GL -HN 0979219394

0 Số 14 ngõ 7 thôn Cống Thôn, xã Yên Viên 0986318837

0 Ngõ 30, Thiên Đức, Yên Viên 0911057191

0 SP-06.17 &SP-06.19, Biển Hồ 10A Vinhomes Ocean Park - Trâu Quỳ 0973160680

0 Số 28, Lâm Viên, Đô thị  Đặng Xá 0948621043

0 Số 21, BT Lâm Viên, Khu đô thị Đặng Xá 0971405856

0 Số 08, Hoa Viên, Khu đô thị Đặng Xá 964721277

0 NT 06-228-230 KĐT Vinhoomes Ocean park xã Đa Tốn0978 995 042

0 HA 03-96KĐT Vinhoomes Ocean park Xã Kiêu kỵ 0971552310

0 SH.05-20 KĐT Vinhoomes Ocean park - xã Đa Tốn 0975525255

0
Sao biển SB01-116, 118 136,138 Vinhoomes 

Ocean park  xã Dương Xá
0366398228

0 112-24 SH 16 Vinhoomes Ocean park - xã Đa Tốn 0 377979561

0  TT 13-23,24 khu đấu giá thị trấn Trâu Quỳ 0 982088717

0
24-10 đường Sao Biển 24 Vinhomes Ocean Park 

TT Trâu Quỳ
0 334208818

0
Liền kề 4-lô 146,147 khu nhà thấp tầng tuấn Dung 

xã Ninh Hiệp
0 974258686

0
San hô 12-30 khu Vinhomes Ocean Park 

xã Đa Tốn
0983950894

0
NT 06-182,184 khu Vinhomes Ocean Park 

xã Đa Tốn
0933007893

0
SH 07-02 khu Vinhomes Ocean Park 

xã Đa Tốn
0968861459

0
Số 609,N09 khu đô thị Đặng Xá

xã Đặng Xá
0961022922

0
Số 32 Lan Viên 1, khu đô thị Đặng Xá

xã Đặng Xá
0973124846

0 Số 02/107, thôn Phù Dực 2, xã Phù Đổng 0987063839

0
Căn TT13-09 và TT13-10 khu đấu giá 31ha TT 

Trâu Quỳ
0984403113
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hienoanhquang@gmail.com Bùi Thị Oanh

thanmai83@gmail.com Thân Thị Tuyết Mai

mamnonsocconcobi@gmail.com Nguyễn Thị Nữ Hon

linhanh8388@gmail.com Ngô văn Linh

neverland.edu.vn@gmail.com Lãnh Thị Hương

petergarden.edu@gmail.com Phùng Thị Chứ

dunghy812@gmail.com Vũ Thị Loan

dunghelen86@gmail.com Nguyễn Thị Dung

huonght.camelia@gmail.com Lưu Thị Thanh Loan 

tuyensinh.iris@gmail.com Đào Thị Lý

thanhhoa11913@gmail.com Đặng Thị Hoa

ngochuyennn12@gmail.com Nguyễn Thị Xâm

buingan221182@gmail.com Nguyễn Thị Đê

nguyenthilan.edu@gmail.com Nguyễn Thị Lan

tinhhoamamnonvuonchim@gmail.com Đỗ Thị Kim Thoa

Babydolphin.preschool@gmail.com Nguyễn Thị Hậu

thaoanyen81@gmail.com Lê Thành Vinh

hongnhung.gvmn90@gmail.com Lê Hồng Nhung

duongha.vn88@gmail.com Dương Thị Hà

Long.nguyenhai1110@gmail.com Phạm Thị Thoa

fis.oceanpark@gmail.com Trương Thị Thanh Thúy

Họ và tên chủ cơ sở 

GDMN độc lập
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kidshouse2020@gmail.com Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

ketoan.oceanpark@sakurakids.edu.vn Phạm Kim Huệ

truongmamnonhoamaigl@gmail.com Nguyễn Thị Hoa

mntanthoidaioceanpark@gmail.com Hà Thị Vân Anh 

nhutrang333@gmail.com Vũ Như Trang

ladyisme91@gmail.com Cao Thị Thu Trang

doantangthi78@gmail.com Đinh Kim Huệ

chanhthido@gmail.com Đỗ Thị Chanh

nguyenthitho08101973@gmail.com Nguyễn Thị Thơ

phamphuong24011981@gmail.com Phạm Thị Ngọc Phương

hangnguyensdh2008@gmail.com Nguyễn Thị Hằng

littlefriends.kindergaten123@gmaij.Com Đỗ Thị Thu Hường

tongthihoathd@gmail.com Tống Thị Hòa

mamnonbongbang.edu@gmail.com Kiều Thị Thanh Nhàn

mamnonbongbang.edu@gmail.com Nguyễn Thị Chính

mamnonbongbang.edu@gmail.com Nguyễn Thị Hải Yến

petertrauquy.edu@gmail.com Vũ Văn Việt

mntanthoidaioceanpark@gmail.com Phan Thị Thu Hà

truongbanmai9@gmail.com Nguyễn Thị Thúy

dohuongc2tq@gmail.com Đỗ Thị Hường

nguyenthihang12071992@gmail.com Nguyễn Thị Hằng

tranquang010@gmail.com Nguyễn Thu Hiền

thoaphung.83@gmail.com Phùng Thị Kim Thanh

thonhim1517@gmail.com Nguyễn Thị Nhàn

nguyet78@gmail.com Nguyễn Thu Nguyệt

mamnoncaycaunho@gmail.com Hoàng Thị Thu Hương

lethiminhhien33@gmail.com Lê Thị Hân

tam9380@gmail.com Nguyễn Thị Tâm

dongocanh128@gmail.com Tân Thị Lựu

mailto:kidshouse2020@gmail.com
mailto:ketoan.oceanpark@sakurakids.edu.vn
mailto:truongmamnonhoamaigl@gmail.com
mailto:tuyetht@tanthoidai.edu.vn
mailto:nhutrang333@gmail.com
mailto:phamphuong24011981@gmail.com
mailto:hangnguyensdh2008@gmail.com
mailto:tongthihoathd@gmail.com
http://mamnonbongbang.edu/
mailto:petertrauquy.edu@gmail.com
mailto:tuyetht@tanthoidai.edu.vn
mailto:dohuongc2tq@gmail.com
mailto:thonhim1517@gmail.com
mailto:nguyet78@gmail.com


Mamnonbibi1990@gmail.com Nguyễn Thị Phượng

tomatoyenvien@gmail.com Nguyễn Thị Thu Hương

ly.taxhelp@gmail.com Trần Thị Lý

ngocthuymexico@gmail.com Bùi Thị Thu

phanphuongqtdlk10@gmail.com Phan Thị Phượng

montessoripinkhouse@gmail.com Đinh Thị Hồng Thúy

kindergartenblueocean@gmail.com Bùi Thuỳ Linh 

phamhuespnt@gmail.com Phạm Thị Huế

nhungthulinhnho.edu.vn@gmail.com Trần Hoài Linh

oanhle.mnmt@gmail.com Lê Thị Kim Oanh

happykidsocp@gmail.com Phạm Thu Huyền

admin@casadipace.com Trần Thị Ngọc Thanh

theonepreschool.edu@gmail.com Nguyễn Văn Điềm

pinkhouse.edu.vn@gmail.com Nguyễn Văn Hưởng

nguyenhoangthanhthuy1611@gmail.com Nguyễn Thị Thủy

mnthehevang@gmail.com Nguyễn Thị Hồng La

mimochipreshool@gmail.com Nguyễn Thị  Trang

Saobetho2@gmail.com Mai Anh

phudong@gmail.com Đinh Thị Hương Lam

thegioitretho@gmail.com Nguyễn Hồng Nhung

queensland.preschool@gmail.com Nguyễn Thị Diệu Hằng

thientaiviet@gmail.com Phạm Thị Thu Hương

namhuync@gmail.com Dương Thị Thúy Ninh

hangktkb2021@gmail.com Hồ Thị Hằng

uocmoxanh@gmail.com Nguyễn Thị Thu Hà

mailto:Mamnonbibi1990@gmail.com
mailto:tomatoyenvien@gmail.com
mailto:phanphuongqtdlk10@gmail.com
mailto:montessoripinkhouse@gmail.com
http://nhungthulinhnho.edu/
http://theonepreschool.edu/
http://pinkhouse.edu/
mailto:nguyenhoangthanhthuy1611@gmail.com
mailto:mimochipreshool@gmail.com
mailto:phudong@gmail.com
mailto:thegioitretho@gmail.com
mailto:thientaiviet@gmail.com
mailto:uocmoxanh@gmail.com












































10 11 12 13 14 15

TCSPMN BD CBQL Bùi Thị Oanh TCSPMN
35 20

CĐSPMN BD CBQL Thân Thị Tuyết Mai CĐSPMN 22 10

CĐSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Nữ Hon CĐSPMN
40 25

TCSPMN BD CBQL Ngô văn Linh TCSPMN
45 16

ĐHSPMN BD CBQL Lãnh Thị Hương ĐHSPMN 63 12

CĐSPMN BD CBQL Trần Thị Thu Hà CĐSPMN 50 0

ĐHSP MN BD CBQL Nguyễn Thị Thúy Vân CĐSPMN 50 22

ĐHSP MN BD CBQL Nguyễn Thùy Dung ĐHSP MN 70 10

TCSPMN BD CBQL Hoàng Thị Thủy CĐSPMN 40 0

ĐH QG BD CBQL Đặng Thị Thanh Xuân CĐSPMN 59 21

ĐHSP MN BD CBQL Hoàng Thị An CĐSPMN 16 11

CĐSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Xâm CĐSPMN 62 11

TCSPMN BD CBQL Nguyễn Hải Yến CĐSPMN 44 12

TCSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Lan TCSPMN 57 27

TCSPMN BD CBQL Đỗ Thị Kim Thoa TCSPMN 6 2

TCSPMN BD CBQL Lê Thị Thanh Tĩnh CĐSPMN 12 6

CĐSPMN BD CBQL Đinh Thị Huệ CĐSPMN 18 18

CĐSPMN BD CBQL Lê Hồng Nhung CĐSPMN
16 14

CĐSPMN BD CBQL Dương Thị Hà CĐSPMN 27 5

TCSPMN BD CBQL Phạm Thị Thoa TCSPMN 25 17

ĐHKT BD CBQL Dương Thị Lệ Dung CĐSPTW 63 27

Trình độ 

(ghi rõ 

THPT, 

TC, CĐ, ĐH 

SPMN

 và TĐ khác) 

Chứng chỉ 

b.dưỡng 

CM

 hoặc BD 

CBQL

Họ và tên

quản lý chuyên môn 

Trình độ

chuyên môn 

SPMN

DANH SÁCH NHÓM TRẺ, LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP 

ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM  ( TÍNH ĐẾN THÁNG 01 NĂM 2025)

Tổng

số trẻ

Tổng số

trẻ nhà 

trẻ



TCSPMN BD CBQL Vũ Thị Thanh Linh ĐHSP MN 52 23

CĐSPMN BD CBQL Hoàng Thị Minh Thư ĐHSPMN 62 14

ĐHSP MN BD CBQL Nguyễn Thị Hoa ĐH SPMN 45 14

ĐHSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Oanh ĐHSP MN
41 0

CĐSPMN BD CBQL Nguyễn Ngọc Viện ĐHSPMN 46 17

ĐHĐL BD CBQL Nguyễn Thuỳ Linh TCSPMN 29 11

ĐHSP MN BD CBQL Đinh Kim Huệ ĐHSP MN 25 13

ĐHSP MN BD CBQL Đỗ Thị Chanh ĐHSP MN 56 13

ĐHSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Thơ ĐHSPMN 20 11

CĐSPMN BD CBQL Phạm Thị Ngọc Phương CĐSPMN 19 17

TCSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Hường ĐHSP MN 70 23

Th.s TL
BD CBQL Lê Thị Lương TCSPMN

40 16

TCSPMN BD CBQL Trần Thị Toan TCSPMN 86 30

ĐHSP MN BD CBQL Nguyễn Thị Chính ĐHSP MN 66 14

ĐHSP MN BD CBQL Nguyễn Thị Hải Yến TC SPMN 70 16

TCSPMN CC QLNN Tô Thị Thanh Loan ĐHSP MN 71 15

ĐH MỞ BD CBQL Phạm Thị Thu CĐSPTB 78 20

CĐSPMN BD CBQL Trần Thu Huyền CĐSPMN 20 20

ĐHSP Toán BD CBQL Nguyễn Thị Phương Hoa ĐHSPMN
59 18

Chứng chỉ BD CBQL Nguyễn Thị  Phương Thảo CĐSPMN 31 12

TCSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Hằng TCSPMN 36 18

CĐSPMN BD CBQL Nguyễn Thu Hiền CĐSPMN 17 17

TCSPMN BD CBQL Phùng Thị Kim Thoa ĐHSPMN 70 18

CĐSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Nhàn CĐSPMN 16 16

TCSPMN BD CBQL Nguyễn Thu Nguyệt ĐHSPMN 45 9

ĐHSPMN BD CBQL Đỗ Thị Hồng Phượng ĐHSPMN 70 13

ĐHSP MN BD CBQL Nguyễn Thị Thu Hằng CDĐSPMN 46 22

ĐHSPNN BD CBQL Lâm Thị Hồng CĐ SPMN 22 10

TCSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Hảo ĐH SPMN 37 8



TCSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Hoa ĐH SPMN 68 18

TCSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Thu Hương TC SPMN 69 22

ĐH TC BD CBQL Nguyễn Thị Thùy Linh CĐSPMN 55 27

ĐHSP MN BD CBQL Bùi Thị Thu ĐHSPMN 38 20

TCSPMN BD CBQL Bùi Thị Hoa CĐ SPMN 55 15

ĐHSP MN BD CBQL Đinh Thị Hồng Thúy ĐHSP MN 68 22

ĐHSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Bích Hằng TCSPMN
70 24

ĐHSP Nghệ Thuật TWBD CBQL Nguyễn Thị Hằng TC SPMN
65 9

ĐH NN BD CBQL Phạm Thị Tâm ĐHSPMN
65 9

TCSPMN BD CBQL Nguyễn Thị Minh Trang CĐSPMN
65 26

ĐHSPMN BDCBQL Phạm Thu Huyền ĐHSPMN
36 11

ĐH TC BD CBQL Trần Thị Ngọc Hà CĐSPMN
16 5

ĐH Mỏ Địa chất BD CBQL Lê Thị Huyền CĐSPMN
68 16

ĐH Thủy Lợi BDCBQL Đào Thị Vân TCSPMN
69 19

ĐH SPMN BDCBQL Nguyễn Thị Thủy ĐHSPMN
49 11

ĐH SPMN BDCBQL Phạm Thị Hải Yến CDSPMN
47 17

ĐH SPMN BDCBQL Nguyễn Thị Trang ĐHSPMN
65 22

ĐH TCKT BDCBQL Lê Thị Thu Thuỷ TC SP MN 
30 20

ĐH CC QLMN Nguyễn Thị Thùy Linh ĐHSPMN
30 10

ĐHNN CC QLMN Nguyễn Thị Tư CĐSPMN
20 12

ĐH BKHN BDCBQL Trịnh Thu Huyền CĐSPMN
30 11

Đh SPHN QLMN Nguyễn Thanh Huyền CĐSPMN
70 30

CĐSP TU ĐHQLGD Dương Thị Thúy Ninh CĐSPTW
62 18

TCSPMN CCQL Hồ Thị Hằng CĐSPMN 10 10

ĐHSP CCQL Nguyễn Thị Thu Hà ĐHSP 20 10



3405 1148











































MG 

Bé

MG 

Nhỡ

MG 

Lớn

16 17 18 19 20 21 22 23

15 10 5 1 0 0 4

12 6 6 1 0 0 3

15 10 5 1 0 0 5

29 21 6 2 1 0 0 3

51 17 16 18 1 0 0 8

50 18 15 17 1 0 0 7

28 13 15 0 1 0 0 7

60 10 32 18 1 0 0 8

40 0 24 16 1 0 0 6

38 10 10 18 1 0 0 9

5 5 1 0 0 2

51 15 15 21 1 0 0 7

32 14 8 10 1 0 0 4

30 10 10 10 1 0 0 7

4 2 2 0 1 0 0 2

6 0 3 3 1 0 0 3

0 0 0 0 1 0 0 2

2 0 2 0 1 0 0 2

22 7 5 10 1 0 0 3

8 3 2 3 1 0 0 3

36 12 13 11 1 0 0 10

Cơ sở có 

qui mô 

dưới 70 trẻ

Cơ sở có 

qui mô >100 

trẻ

Tổng số trẻ 

mẫu giáo

Trong đó

DANH SÁCH NHÓM TRẺ, LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP 

ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM  ( TÍNH ĐẾN THÁNG 01 NĂM 2025)

Cơ sở có

 qui mô 

>200 trẻ

Tổng số 

Giáo viên 

có

 Trình độ

 CM 

SPMN



29 10 9 10 1 0 0 6

48 10 10 28 1 0 0 9

31 12 9 10 1 0 0 6

41 15 15 11 1 0 0 4

29 11 9 9 1 0 0 6

18 8 10 0 1 0 0 6

12 12 0 0 1 0 0 4

43 13 12 18 1 0 0 5

9 5 4 0 1 0 0 3

2 2 0 0 1 0 0 3

47 14 15 18 1 0 0 10

24 8 8 8 1 0 0 5

56 18 18 20 1 0 0 10

52 16 17 19 1 0 0 8

54 17 18 19 1 0 0 8

56 18 18 20 1 0 0 9

58 12 12 34 1 0 0 12

0 0 0 0 1 0 0 2

41 17 12 12 1 0 0 7

19 9 7 3 1 0 0 5

18 18 1 0 0 3

0 1 0 0 2

52 18 16 18 1 1 0 10

0 0 0 0 1 0 0 3

36 16 20 0 1 0 0 6

57 16 18 23 1 0 0 15

24 11 13 0 1 0 0 6

12 6 6 0 1 0 0 4

29 6 7 16 1 0 0 6



50 16 16 18 1 0 0 9

47 18 17 12 1 0 0 9

28 18 10 1 0 0 8

18 14 4 0 1 0 0 5

40 8 12 20 1 0 0 6

46 12 12 22 1 0 0 11

46 26 14 6 1 0 0 14

56 22 10 24 1 0 0 10

56 22 10 24 1 0 0 10

39 14 25 1 0 0 9

25 15 5 5 1 0 0 7

11 6 5 1 0 0 4

52 17 17 18 1 0 0 8

50 20 15 15 1 0 0 12

38 16 15 7 1 0 0 11

30 17 11 2 1 0 0 7

43 20 16 7 1 0 0 7

10 10 1 0 0 6

20 10 10 1 0 0 6

8 8 1 0 0 4

19 12 7 0 1 0 0 7

40 12 13 15 1 0 0 6

44 12 15 17 1 0 0 10

1 0 0 3

10 10 1 0 0 4



2257 846 746 665 75 1 0 481











































Trung 

cấp 

SPMN

Cao 

đẳng 

SPMN

ĐH 

SPMN 

trở lên

24 25 26 27 28 29 30

1 2 1 2 0 0.0 1

1 2 2 3 100.0 2

2 3 2 2 40.0 1

2 1 0 1 1 33.3 1

3 4 1 1.6 8 100.0 1

3 1 3 1.75 3 42.9 1

5 2 1.75 3 42.9 1

3 4 1 1.6 8 100.0 1

3 3 2 4 66.7 1

8 0 1 2 9 100.0 1

1 1 2 1 50.0 1

5 2 2 0 0 1

1 2 1 2 2 50.0 1

3 3 1 1.5 3 42.9 1

2 0 1.5 0 0.0 1

2 1 1.5 0 0.0 1

1 1 0 2 0 0.0 1

2 2 0.0 1

3 1.5 0 0.0 1

0 3 0 1.5 0 0.0 1

4 4 2 2 4 40.0 1

Tỉ lệ 

giáo viên 

được đóng

bảo hiểm 

XH

DANH SÁCH NHÓM TRẺ, LỚP MẦM NON ĐỘC LẬP 

ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP THÀNH LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM  ( TÍNH ĐẾN THÁNG 01 NĂM 2025)

Nhân 

viên 

nấu ăn 

CC nghề, 

trình độ 

Trung 

Trong đó Tỷ lệ 

Giáo 

viên/

nhóm 

lớp

Tổng số

giáo viên 

được đóng

bảo hiểm 

XH



1 4 1 1.5 3 50.0 1

1 7 1 2 9 100.0 1

2 3 1 3 0 0.0 2

0 2 2 2 4 100.0 1

0 5 1 2 0 0.0 1

6 2 6 100.0 1

2 1 1 2 2 50.0 1

3 1 1 1.3 0 0.0 1

1 1 1 1.5 3 100.0 1

1 2 0 3 0 0.0 1

4 3 3 2 10 100.0 1

3 1 1 1.5 2 40.0 1

7 2 1 2 10 100.0 1

4 3 1 2 8 100.0 1

6 2 2 8 100.0 1

5 3 1 2 9 100.0 2

5 5 2 2 9 75.0 1

1 1 0 2 2 100.0 1

6 0 1 2 0 0.0 1

0 4 1 2 2 40.0 1

3 2 0 0.0 1

1 1 2 0 0.0 1

6 1 3 2/1 0.0 1

2 1 0 2 1 33.3 1

2 2 2 2 0 0.0 1

5 4 6 3 15 100.0 1

5 1 0 1.5 4 66.7 1

2 2 0 2 0 0.0 1

5 0 1 1.5 0 0.0 1



3 4 2 2 0 0.0 1

6 2 1 2 4 44.4 1

3 5 2 0 0.0 1

4 0 1 2 1 20.0 1

2 3 1 2 6 100.0 1

3 6 2 2.2 11 100.0 2

4 7 3 2.3 13 92.9 2

3 4 3 2 9 90.0 1

3 4 3 2 9 90.0 1

4 5 2 0 0.0 1

2 4 1 2 7 100.0 1

1 2 1 0.0 1

4 2 2 2 6 75.0 1

5 2 5 2 12 100.0 1

5 3 3 2 8 72.7 1

3 3 1 2.2 7 100.0 1

4 3 2 7 100.0 1

2 1 3 2 6 100.0 1

3 3 2 0.0 1

4 2 0 0.0 1

1 4 2 2 7 100.0 1

3 3 0 2 6 100.0 1

3 7 0 2 7 70.0 1

1 2 2 0 0.0 1

3 1 1 0 0.0 1



204 193 84 2 284 59.2 80
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